
                       Tuần  28      (Từ ngày 25/3   đến ngày 29/3   )       Lớp 3A5 

 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

25/3 

Sáng 

1 82 HĐTN 
SKT. CĐ: Tiến Bước lên lên Đoàn; Cảnh quan 

thiên nhiên địa phương em 
Tư liệu 

2 136 Toán 
Phép cộng trong phạm vi 100 000 - Tiết 1 BGĐT, 

BN 

3 109 Tiếng Anh 
Unit 9: My favourite food! - Lesson 3  

4 190 TV ( Đọc) 
Đất nước là gì? BGĐT, 

BP 

Chiều 

5 191 TV( N-N) Cảnh đẹp đất nước. BGĐT 

6 55 TATC 
Unit 9 part 2  

7  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

8     

Ba 

26/3 

Sáng 

1 110 
Tiếng Anh 

Unit 9: My favourite food! - Fun time and 

project 
 

2 192 TV( Viết) 
Nghe – viết: Bàn em BGĐT 

3 137 
Toán 

Phép cộng trong phạm vi 100 000 - Tiết 2 BGĐT, 

BP 

4 28 Đạo đức 
Xử lý bất hòa với bạn bè– Tiết 2 BGĐT 

Chiều 

5 111 Tiếng Anh  Review 5 - Part 1  

6 55 
GDTC 

 Động tác dẫn bóng theo hướng thẳng, dẫn 

bóng đổi hướng – Tiết 2 
 

7 83 
HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Quê hương 

em tươi đẹp 
 

8 28 
GD địa 

phương 

Chủ đề 4. Nghệ thuật múa rối nước ở thành 

phố Hà Nội. 

 

Tư 

27/3 

Sáng 

1 193 TV( Đọc) Núi quê tôi BGĐT 

2 194 TV(Viết ) Ôn viết chữ hoa V, X BGĐT 

3 28 Thư viện Đọc sách Truyện. 

4 138 Toán 
Phép trừ trong phạm vi 100 000 – Tiết 1  

Chiều 

5 55 
TNXH 

Thu thập thông tin về các chất và hoạt động có 

hại cho sức khỏe 

BGĐT 

6  Tin học Các bước thực hiện một công việc  

7  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

8 28 Công nghệ 
Làm biển báo giao thông – Tiết 3 BGĐT 



Năm 

28/3 

Sáng 

1 195 TV( LT1) 
Từ ngữ có nghĩa giống nhau. So sánh. BGĐT 

2 139 
Toán 

Phép trừ trong phạm vi 100 000 – Tiết 2 BGĐT, 

BP 

3 112 Tiếng Anh Review 5 - Part 2  

4 56 
GDTC 

Động tác dẫn bóng theo hướng thẳng, dẫn bóng 

đổi hướng – Tiết 3 
 

Chiều 

5 56 TNXH Ôn tập chủ đề:  Con người và sức khỏe BGĐT 

6  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

7 28 Mĩ thuật Bài 3: Khu vườn kì diệu- Tiết 2  

8     

Sáu 

29/3 

Sáng 

1 196 
TV ( LT2) 

Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em 

với quê hương. 

BGĐT 

2 28 

Toán- TA 

Units 7:OPERATIONS WITH NUMBERS  

100 000   

(Bài 7: Phép nhân chia trong phạm vi 100 000) 

 

3 140 Toán Luyện tập chung BGĐT 

4 28 
Âm nhạc 

Nghe nhạc: Van – xơ Pha – vô – rít (Valse 

Favorite). Đọc nhạc: Bài số 4 

 

Chiều 

5  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

6 56 TATC Unit 9 part 3  

7 84 
HĐTN SHL theo CĐ: Tự hào về vẻ đẹp quê hương 

Nhận xét thi đua tuần  28   +   KH tuần 29 
Sổ thi đua 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  

- Số lượt sử dụng BGĐT:  

Ngày        tháng  3  năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                       

 

                                                                                              


